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Khai Nguyện 
 

Quy Y và Phát Khởi Bồ Đề Tâm 
 

Tâm Nguyện Vị Tha 

 
DAK LA DANG WAR JÉ PÉ DRA / NÖ PAR JÉ PÉ GEK / 

THAR PA DANG THAM CHÉ KHYEN PÉ BAR DU CHÖ PAR 

JÉ PA THAM CHÉ KYI TSO JÉ PÉ / MA NAM KHA DANG 

NYAM PÉ SEM CHEN THAM CHÉ DÉ WA DANG DEN / 

DUK NGAL DANG DRAL / NYUR DU LA NA MÉ PA YANG 

DAK PAR DZOK PÉ JANG CHUP RIN PO CHÉ THOP PAR JA 

(3x) 

 

Tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không, nhất là 

những người thù ghét con, những người hãm hại con, và 

những người tạo chướng ngại trên con đường đi đến giải 

thoát và toàn giác của con – nguyện cho họ được trải nghiệm 

hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ, và tức thời đạt được giác ngộ 

trân quý, toàn hảo, viên mãn và vô song.  
Lặp lại 3 lần.
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Bồ Đề Hạnh Nguyện 
 
DÉ CHÉ DU SANG MA GYÉ KYI BAR DU LÜ NGAK YI SUM 

GÉ WA LA KÖL / 

MA SHI BAR DU LÜ NGAK YI SUM GÉ WA LA KÖL / 

DÜ DÉ RING NÉ ZUNG TÉ NYI MA SANG DA TSAM GYI 

BAR DU LÜ NGAK YI SUM GÉ WA LA KÖL 

 

Do đó, cho đến khi đạt được Phật quả, con nguyện thực hành 

thiện hạnh bằng cả thân, khẩu và ý. 

Cho đến khi chết, con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả 

thân, khẩu và ý. 

Từ hôm nay cho đến giờ khắc này vào ngày mai,  

Con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả thân, khẩu và ý. 
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Phát Khởi Bồ Đề Tâm 
 

JANG CHUP NYING POR CHI KYI BAR / SANG GYÉ NAM LA 

KYAP SU CHI / CHÖ DANG JANG CHUP SEM PA YI / 

TSOK LANG DÉ ZHIN KYAP SU CHI / JI TAR NGÖN GYI DÉ 

SHEK KYI / JANG CHUP THUK NI KYÉ PA DANG / 

JANG CHUP SEM PÉ LAP PA LA / DÉ DAK RIM ZHIN NÉ PA 

TAR / DÉ ZHIN DRO LA PHEN DÖN DU / JANG CHUP SEM NI 

KYÉ GYI ZHING / DÉ ZHIN DU NI LAP PA LA / RIM PA ZHIN 

DU LAP PAR GYI (3x) 

 

Con nguyện xin quy y Phật cho đến khi đạt được tinh túy giác 

ngộ! Và cũng thế, con nguyện xin quy y Pháp và quy y Tăng đoàn 

chư Bồ Tát!  Như chư Phật trong quá khứ đã phát khởi Bồ Đề 

tâm và tiến hóa trên Bồ Tát đạo,  con nay cũng vì lợi lạc của toàn 

thể chúng sinh, nguyện phát khởi Bồ Đề tâm và thực hành các 

giai đoạn tiến tu trên con đường Bồ Tát.  
Lặp lại 3 lần. 
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Quy Y 
 

SANG GYE CHO DANG TSOK KYI CHOK NAM LA/ 

JANG CHUP BAR DU DAK NI KYAP SU CHI / DAK GI 

JIN SOK GYI PÉ SÖ NAM KYI / 

DRO LA PHEN CHIR SANG GYÉ DRUP PAR SHOK (3x) 

 

Cho đến khi đạt được toàn giác,  

Con nguyện xin quy y Phật, Pháp và Tăng bảo tối thắng!  

Nương vào thiện đức bố thí và các thiện hạnh khác,  

Nguyện con đạt được Phật quả vì lợi lạc của toàn thể chúng 

hữu tình! 
Lặp lại 3 lần. 
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Tứ Vô Lượng 

 
MA NAM KHA DANG NYAM PÉ SEM CHEN THAM CHÉ DÉ 

WA DANG DÉ WÉ GYU DANG DEN PAR GYUR CHIK /  

DUK NGAL DANG DUK NGAL GYI GYU DANG DRAL WAR 

GYUR CHIK / DUK NGAL MÉ PÉ DÉ WA DANG MI DRAL 

WAR GYUR CHIK / NYÉ RING CHAK DANG NYI DANG 

DRAL WÉ TANG NYOM LA NÉ PAR GYUR CHIK (3x) 

 

Nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền, vô lượng như hư không, 

có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc! Nguyện cho họ thoát 

khỏi khổ đau và nhân khổ đau! Nguyện cho họ không bao giờ xa 

lìa hạnh phúc, thoát khỏi ưu phiền! Nguyện cho họ an trú trong 

bình đẳng trí, thoát khỏi tham ái và đố kỵ!  

Lặp lại 3 lần. 
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Cúng Dường Mạn Đà La 
 
LING ZHI JIK TEN RAM JAM GYÜ TSAM JOR / 

RAM JAM GYAM TSÖ ZHING GI JOR PÉ TSOK / 

MA LÜ LO YI LANG TÉ BÜL LAK NA / 

DÉ NYÉ DRO KÜN THUK JÉ ZUNG DU SÖL 

 

Vô lượng vô biên thế giới, mỗi thế giới với bốn lục địa, cùng 

với tài sản, phú quý của vô lượng vô biên cõi giới nhiều như vô 

lượng đại dương, con thảy đều quán tưởng trong tâm, và xin 

dâng cúng toàn bộ không còn gì sót lại. Với lòng đại bi, xin hãy 

che chở bảo bọc tất cả chúng sinh đang hiện hữu trong các cõi 

giới ấy. 
 
DAK LÜ LONG CHÖ DOK PA CHI CHI DANG / 

PHUNG KHAM KYÉM CHÉ TRAL YÜN DÜN MAR CHÉ / 

DAK TU ZUNG WÉ NGÖ PO GYUR TSÉ KÜN / 

BÜL GYI DANG DZIN ZHI WAR JIN GYI LOP 

 

Thân con, lạc thọ cùng bất kỳ những gì con sở hữu – các uẩn 

[sắc, thọ, tưởng, hành, thức], các nguyên tố [đất, nước, gió, lửa, 

hư không] và các căn [mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý]; các hạnh 

nguyện bây giờ và trong tương lai; cùng tất cả những gì con 

bám chấp xem là “của tôi”– con nguyện xin dâng cúng toàn bộ, 

và nguyện con được gia trì bằng chính sự đoạn tận ngã chấp! 
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NGÖ DANG NGÖ MIN THA LÉ YONG DRÖL ZHING / 

KYÉNG GAK NÉ SUM DRO ONG TAK CHÉ KYI / 

MING TSEN LÉN DÉ NÉ LUK MANDAL CHOK / 

PHÜL WÉ SANG GYÉ THOP PAR JIN GYI LOP 

 

Hoàn toàn giải thoát khỏi những ràng buộc của chân và huyễn – 

siêu vượt danh tự và các tướng của sinh diệt và trụ, siêu vượt 

đến và đi, lấy và bỏ – mạn đà la tối thượng chính là cảnh giới 

tâm nguyên sơ. Con xin dâng cúng tất cả, và qua đó, nguyện con 

được gia hộ để đạt đến cảnh giới Phật! 
 
OṀ GURU DHEVA ḌĀKIṆĪ RATNA MAṆḌALA PRATĪCCHA 

SVĀHĀ 
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Khấn thỉnh Đạo Sư 
 
 
NAMO NANG SI NAM DAK GI LA MA LA / NANG SI ZHIR 

ZHENG SU CHÖ PA BÜL / KHAM SUM YONG DRÖL DU 

SÖL WA DEP / KHOR WA DONG TRUK TU JIN GYI LOP 

 

Nam Mô! Chí tâm đảnh lễ! 

Đối trước Đạo Sư – sự thanh tịnh tối thắng của toàn bộ hiện 

tướng và hiện hữu – con nguyện xin dâng cúng tất cả các hiện 

tướng và tất cả những gì hiện hữu, hiển hiện từ bản thể nguyên 

sơ. Con khấn thỉnh Thầy: Nguyện cho tam giới hoàn toàn được 

giải thoát! Xin hãy gia trì để đáy thẳm luân hồi được rỗng sạch! 

 
JÉ YI ZHIN NOR BU TSUK GI GYEN / MA SAM JÖ MÉ GYAL 

WÉ THUK / KHYEN PÉ YÉ SHÉ NGA DANG DEN / TSÉ WÉ 

DAK NYI KA DRIN CHEN / DRO WA KYOP DZÉ RIN PO 

CHÉ / DAK SEM NYI KYI NGANG NÉ SÖL WA DEP 

 

Vua của ngũ trí toàn giác; vương miện châu bảo trang nghiêm; 

đấng từ hòa với tự tánh yêu thương, đấng bảo hộ tôn quý của 

chúng hữu tình; tinh túy của hết thảy chư Phật, chẳng thể diễn 

bày qua ngôn từ hay niệm tưởng– con khấn nguyện Thầy từ 

đáy thẳm của lòng con. 
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CHÖ NYI KYI NGANG DU JIN GYI LOP / SEM DÖ NÉ KYÉ 

MÉ NAM DAK DI / LO DÉ CHÖ KUR TOK PAR JIN GYI LOP 

 

Ngay nơi cảnh giới của Pháp tánh, xin hãy ban gia trì! Xin hãy 

gia trì để con trực chứng tâm này, vốn thanh tịnh từ uyên 

nguyên, không sinh [không diệt], là Pháp thân [vi diệu] không 

thể nghĩ bàn. 

 
 
 
 
Thỉnh Pháp 

 
SEM CHEN NAM GYI SAM PA DANG / LO YI JÉ DRAK JI TA 

WAR / CHÉ CHUNG THÜN MONG THEK PA YI / CHÖ KYI 

KHOR LO KOR DU SÖL 

 

Xin hãy chuyển bánh xe Pháp của Đại thừa và [Biệt giải thoát], 

cùng với giáo lý chung nhất của cả hai, tùy theo căn cơ và tùy 

theo tâm lượng của chúng sinh. 
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KẾT NGUYỆN 
 

Hồi Hướng Nguyện 
 
 
SÖ NAM DI YI THAM CHÉ ZIK PA NYI /THOP NÉ NYÉ PÉ 

DRA NAM PHAM JÉ TÉ / KYÉ GA NA CHI BA LONG TRUK 

PA YI / SI PÉ TSO LÉ DRO WA DRÖL WAR SHOK 
 

Nương nơi công đức này, nguyện con thành tựu toàn tri toàn 

giác. Do đã chiến thắng được kẻ thù – sai lầm điên đảo tự thân – 

nguyện con giải thoát tất cả mọi chúng sinh đang trầm luân trên 

sóng sinh lão bệnh tử! 

 
DRO KÜN GÉ WA JI NYÉ YÖ PA DANG / JÉ DANG JÉ GYUR 

DÉ ZHIN JÉ PA DANG / ZANG PO JI ZHIN DÉ DRÉ SA DAK 

LA / KÜN NÉ KÜN KYANG ZANG POR REK GYUR CHIK 
 

Bất kỳ thiện hạnh nào mà chúng sinh tích lũy, bất kỳ thiện đức 

nào mà chúng sinh đã, đang và sẽ làm – dù bất kỳ điều tốt lành 

nào đi nữa– nguyện xin cho những điều này thấm đẫm mọi hữu 

tình trong toàn bộ [pháp giới]! 
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DAK ZHEN DU SUM GE WA CHI SAK PE/ 

NAM KHÉ THA LÉ GYUR PÉ DRO WA NAM / LA MÉ THEK 

PA CHEN PÖ GOR ZHUK NÉ /  

KÜN KYANG DOR JÉ DZIN PÉ SA THOP SHOK 
 

 

Nương nơi công đức do chúng sinh và bản thân con đã tích 

lũy trong ba thời, nguyện cho toàn bộ chúng sinh tận cùng hư 

không pháp giới, thâm nhập cánh cổng dẫn đến đạo Vô 

Thượng, và nguyện cho họ đạt được tất địa của Kim Cang 

Thượng Thủ! 

 
 

CHO YING JANG CHUP SEM KYI KYIL KHOR DU/ 

DAK SOK SEM CHEN THAM CHÉ KYI / DÜ SUM SAK 

DANG TOK PA YI / DRO DRUK SEM CHEN MA LÜ PA / 

KU NGA SANG GYÉ YÉ SHÉ THOP PAR SHOK 
 

 

Nương vào thiện hạnh mà con và tất cả chúng sinh trong ba 

cõi đã thực hành, hay thông qua quán tưởng, nguyện cho toàn 

thể chúng sinh đạt được Ngũ Thân Phật, và thâm chứng  trí tuệ 

nguyên sơ của Phật ngay nơi mạn đà la của tâm diệu giác! 
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PAL DEN TSA WÉ LA MA RIN PO CHÉ / 

DAK GI NYING KHAR PEMÉ DEN ZHUK NÉ / 

KA DRIN CHEN PÖ GO NÉ JÉ ZUNG TÉ / 

KU SUNG THUK KYI NGÖ DRUP TSAL DU SÖL 
 

Đấng Bổn Sư Vinh Quang Chói Ngời, đấng tôn quý ngự trên đóa 

sen ngay giữa trái tim con, xin hãy bảo bọc con với lòng từ, và 

xin hãy ban cho con các thành tựu của thân, khẩu và ý giác ngộ! 
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LA MA KU KHAM ZANG WAR SÖL WA DEP / 

CHOK TU KU TSÉ RING WAR SÖL WA DEP / 

TRIN LÉ DAR ZHING GYÉ PAR SÖL WA DEP / 

LA MA DANG DRAL WA MÉ PAR JIN GYI LOP 
 

Con nguyện cầu Thầy được khang kiện! Con nguyện cầu Thầy 

được thọ trường! Con nguyện cầu pháp sự của Thầy trải rộng, 

lan xa! Xin hãy gia trì để con không bao giờ phải xa cách Thầy! 
 
 
 

PHEN DÉ JUNG WÉ NÉ CHIK PU / 

TEN PA YÜN RING NÉ PA DANG / 

TEN PA DZIN PÉ KYÉ BU NAM / 

KU TSÉ GYAM TSEN TEN GYUR CHIK 

 

Nguyện cho Giáo Pháp của Phật – là cội nguồn duy nhất đem đến 

lợi lạc và hạnh phúc – sẽ kéo dài miên viễn, và nguyện cho  

phướn chiến thắng của sự trường thọ sẽ luôn vững vàng cho 

những ai nắm giữ thành trì Giáo Pháp!  
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CHÖ NGA CHEN PO DRA YI NI / DUK NGAL SEM CHEN 

THAR GYI SHOK / KAL PA JÉ WA SAM YÉ SU / CHÖ TÖN 

DZÉ CHING ZHUK GYUR CHIK 
 

Nguyện cho diệu âm của tiếng Trống Pháp sẽ giải thoát chúng 

sinh khỏi mọi khổ não! Xin hãy trụ thế và xin hãy trùng tuyên 

Giáo Pháp trong vô lượng hằng sa đại kiếp! 

 
SÖ NAM TOP CHEN DI YI THÜ / JIN DAK KHOR DANG CHÉ 

NAM LA / TSÉ DIR SAM PÉ DÖN DRUP CHING / BAR CHÉ 

ZHI NÉ TRA SHI PA / SAM PA CHÖ ZHIN DRUP PAR SHOK 
 

 

Nương vào oai lực của công đức này, nguyện cho tâm nguyện 

của các thí chủ và hàng quyến thuộc được thành tựu ngay 

trong đời này. Nguyện cho các chướng ngại đều được an trừ, 

nguyện mọi việc thảy đều cát tường và nguyện cho mọi ước 

nguyện thảy đều viên thành thuận theo Chánh Pháp! 
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JAM PAL PA WÖ JI TAR KHYEN PA DANG / 

KÜN TU ZANG PO DÉ YANG DÉ ZHIN TÉ / 

DÉ DAK KÜN GYI JÉ SU DAK LOP CHING / 

GÉ WA DI DAK THAM CHÉ RAP TU NGO 
 

Y như Đức Văn Thù Sư Lợi đã thâm chứng vạn pháp như thật, và 

như Đức Phổ Hiền cũng đã thâm chứng y như thế, con nguyện 

noi theo các ngài trên con đường đạo và hồi hướng trọn vẹn tất 

cả mọi hạnh lành! 

 
DÜ SUM SHEK PÉ GYAL WA THAM CHÉ KYI / 

NGO WA GANG LA CHOK TU NGAK PA DÉ / 

DAK GI GÉ WÉ TSA WA DI KÜN KYANG / 

ZANG PO CHÖ CHIR RAP TU NGO WAR GYI 

  

Y như các Đấng Chiến Thắng trong ba thời đã tán dương công 

phu hồi hướng tối thượng, con nguyện hồi hướng trọn vẹn toàn 

bộ thiện căn cho công hạnh tối thắng. 
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SANG GYÉ KU SUM NYÉ PÉ JIN LAP DANG / 

CHÖ NYI MIN GYUR DEN PÉ JIN LAP DANG / 

GÉN DÜN MI CHÉ DÜ PÉ JIN LAP KYI / 

JI TAR NGÖ ZHIN MÖN LAM DRUP PAR SHOK 
 

Nương vào sự gia trì của chư Phật đã thành tựu Tam Thân, 

nương vào sự gia trì của chân lý tối hậu về thể tánh bất biến của 

chân hiện thực, và nương vào sự gia trì của Tăng bảo bất khả 

phân ly, nguyện cho những lời khấn thỉnh của con đều được 

viên thành y như hồi hướng! 

 
DAK DANG KHOR DÉ THAM CHÉ KYI / DÜ SUM DU SAK PA 

DANG / YÖ PÉ GÉ WÉ TSA WA DI / DAK DANG SEM CHEN 

THAM CHÉ NYUR DU LA NA MÉ PA YANG DAK PAR DZOK 

PÉ JANG CHUP RIN PO CHÉ THOP PAR GYUR CHIK 

 

Nương nơi công đức đã tích lũy trong ba thời của con và của 

tất cả chúng sinh trong cả luân hồi lẫn Niết Bàn, và nương nơi 

thiện căn vốn có, nguyện cho con và tất cả chúng sinh mau 

chóng đạt được giác ngộ viên mãn, toàn hảo, trân quý và vô 

song! 
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DOR JÉ CHANG CHEN TI LO NA RO DANG / MAR PA MI LA 

CHÖ JÉ GAM PO PA / PHAK MO DRU PA GYAL WA 

DRI GUNG PA / KA GYÜ LA MA NAM KYI TRA SHI SHOK  

 

Đấng Kim Cang Trì Vĩ Đại, [chư Thầy Tổ] Tilopa, Naropa, Marpa, 

Milarepa, Pháp Vương Gampopa, Phakmo Drupa và Đức 

Drikungpa—nguyện cho sự cát tường của toàn thể chư Đạo Sư 

dòng Khẩu Truyền Kagyü sẽ trường tồn miên viễn! 

 
 

༊ 

 
 
Hồi Hướng Nguyện của Tổ Jigten Sumgon 
 
 

DAM PA JÉ TSÜN RIN PO CHÉ TSA WA DANG GYÜ PAR CHÉ 

PÉ PAL DEN LA MA DAM PA NAM DANG 

Kính ngưỡng chư Thầy Tổ vinh quanh, thiêng liêng, khả kính và 

tôn quý; 

 
 
YI DAM GYI LHA TSOK / CHOK CHU NA ZHUK PÉ SANG 

GYÉ DANG JANG CHUP SEM PA 

chư Thánh Chúng Bổn Tôn, chư Phật và chư Bồ Tát, 
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PA WO DANG PA MO NAM JOR MA DANG KHAN DRÖ TSOK 

THAM CHÉ DAK LA GONG SU SÖL 
 

chư vị Chiến Thắng; chư Nữ Du Già Sư cùng chúng hội chư 

Thánh Nữ—đối trước hết thảy các ngài đang ngự ở thập 

phương thế giới, xin hãy đoái tưởng đến con! 
 

 

 

DAK CHAK GI GÉ WÉ TSA WA GYA CHEN PO DI THU LA 

TEN NÉ LÜ NGAK YI SUM GYI SEM CHEN THAM CHÉ LA 

PHEN THOK PAR GYUR CHIK 
 

Nương nơi uy lực của thiện căn rộng lớn, nguyện con làm lợi 

lạc chúng sinh bằng thân, khẩu và ý! 

 
 
DAK GI GYÜ LA NYÖN MONG PA DÖ CHAK / ZHÉ DANG 

TI MUK / NGA GYAL / TRAK DOK GI SAM PA MI JUNG WAR 

GYUR CHIK 
 

Nguyện cho những phiền não do tham, sân, si, kiêu mạn, và 

ganh tị đừng khởi lên trong tâm con! 
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DRAK PA DANG NYEN PA DANG KUR TI TSÉ DI SAM 

PA KÉ CHIK TSAM YANG MI JUNG BAR GYUR CHIK 
 

Nguyện cho những tư tưởng về danh vọng, sự tôn kính, niềm 

vinh hạnh, và những ưu tư về đời sống này đừng khởi lên dù chỉ 

trong giây lát!  
 

 

JAM PA DANG NYING JÉ JANG CHUP KYI SEM KYI DAK GI 

GYÜ LEN NÉ YONG SU DZIN PÉ GÉ WÉ SHÉ NYEN NAM 

KHA DANG NYAM PA ZHIK TU GYUR TÉ 
 

Nguyện cho suối tâm con chan chứa tình yêu thương, từ bi và Bồ 

Đề tâm, và nhờ đó, nguyện cho con trở thành một Đạo Sư tâm 

linh với đức độ ngang bằng không gian vô biên! 
 

 
TSÉ DI NYI LA CHAK GYA CHEN PO CHOK GI NGÖ DRUP 

THOP PAR GYUR CHIK 

Nguyện cho con đạt được thành tựu Đại Thủ Ấn ngay trong đời  

này! 

 
 
DAK NAM CHI WÉ DÜ KYI TSÉ NA YANG NÉ CHÖ KYI 

DUK NGAL MI JUNG WAR GYUR CHIK 
 

Nguyện cho những khổ đau gây ra bởi sự đột ngột dứt trừ 

mạch sống sẽ không khởi lên ngay cả trong phút con lâm 

chung! 
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SHIN NGEN DU CHI WAR MA GYUR CHIK / TA WA LOK PAR 

CHI WAR MA GYUR CHIK / DÜ MA YIN PAR CHI WAR MA 

GYUR CHIK 

 

Nguyện con không chết một cái chết kinh hoàng! Nguyện con 

không chết với tà kiến đảo điên! Nguyện con không trải qua một 

cái chết phi thời! 
 
 

CHI WA LA GA WA DANG CHÉ / TRO WA DANG CHÉ / 

SEM NYI SHIN TU SAL WA DANG CHÉ / CHÖ NYI SHIN TU 

DANG PA DANG CHÉ 
 

Nguyện con sẽ chết một cái chết hân hoan, hỷ lạc trong đại tịnh 

quang bừng sáng của Chân Tâm, và trong Pháp Tánh chói ngời 

tỏ khắp! 
 
 

CHI KHA DANG BAR DOR CHI KYANG CHÖ CHAK GYA 

CHEN PO CHOK GI NGÖ DRUP THOP PAR GYUR CHIK 
 

Nguyện cho con, dù có thế nào, cũng đạt được Đại Thủ Ấn  

tối thượng vào giây khắc lìa đời, hay trong thân trung ấm! 
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Các Lời Nguyện Trường Thọ 

 
Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14, Tenzin Gyatso 

 
 

GANG RI RA WÉ KOR WÉ ZHING KHAM SU / 

PHEN DANG DÉ WA MA LÜ JUNG WÉ NÉ / 

CHEN RÉ ZIK WANG TEN DZIN GYAM TSO YI / 

ZHAP PÉ SI THÉ BAR DU TEN GYUR CHIK 

 

Nơi cõi miền bao bọc bởi núi cao tuyết phủ, 

Ngài là suối nguồn của mọi phúc lợi và hỷ lạc, 

Tenzin Gyatso – Đức Pháp vương Quán Thế Âm, 

Nguyện cầu ngài mãi mãi kiên trì cho đến khi luân hồi tuyệt dứt! 
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Đức Drikung Kyabgön Chetsang Rinpoche 
 

 
 
 

KÖN CHOK SUM DÜ SHAKYA SENG-GÉ YI / 

TEN PA DZIN CHING PEL WÉ DAK NYI CHÉ / 

KÜN ZANG CHÖ PÉ DRO DREN TRIN LÉ CHOK / 

LHÜN DRUP JÉ TSÜN LA MÉ ZHAP TEN SÖL 

 

 

Hiện thân của Tam Bảo,  

Người trì giữ và làm thăng hoa giáo lý của Sư Tử Hống Thích Ca, 

Với các công hạnh tuyệt hảo dẫn dắt toàn bộ chúng sinh, 

Nguyện cầu đấng Tôn Sư tức thời viên thành mọi công hạnh, thọ 

muôn ngàn đại kiếp! 
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Đức Drikung Kyabgön Chungtsang Rinpoche 
 
KÖN CHOK SUM GYI DAK NYI DRI GUNG PÉ / 

TEN PA DZIN LA DA DRAL THUK KYÉ THÜ / 

DAM PÉ CHÖ KYI ZHI SIL NANG WA YI / 

KYÉ GÜ UK JIN CHOK GI ZHAP TEN SÖL 

 

Người trì giữ giáo lý của Đức Drikungpa – đại Pháp vương của 

Tam Bảo, 

Với lòng đại bi thuần tịnh, với ánh sáng và sự an bình của Giáo 

Pháp Nhiệm Mầu, 

Ngài cứu hộ, làm vơi đi [nỗi khổ] của chúng sinh, 

Nguyện cầu ngài thọ muôn ngàn đại kiếp! 
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Tôn Sư Garchen Rinpoche 

 
PHAK PÉ YÜL NA ARYA DÉ WA ZHÉ / 

DO KHAM CHOK SU GAR GYI RIK SU TRÜL / 

JIK TEN GÖN PÖ THUK SÉ CHÖ DING PA / 

PAL DEN GAR CHEN KU TSÉ KAL GYAR TEN 

 

Người  nổi danh nơi Đất Thánh là Thánh Thiên,  

Hóa thân thành Gar Chödingpa thuộc Bộ Tộc Gar miền Đông 

Tây Tạng, 

Đệ tử tâm truyền của Đức Jigten Gönpo, 

Nguyện cầu Đức Garchen quang vinh luôn kiên trụ qua muôn 

ngàn đại kiếp! 
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Nguyện Trường Thọ Dành Cho Đại Sư Garchen  

Rinpoche do Đức Đạt Lai Lạt Ma Trước Tác 

 
MA DRI DRO WÉ TSA LAK SHAKYÉ TOK / PEN DRUP CHU 

DÜN TI LO NA RO ZHAP / MAR MI DAK SUM JIK TEN SUM 

GÖN SOK / GYÜ PA RIM JÖN NAM KYI GÉ LEK TSÖL 

 

Vương miện của dòng tộc Thích Ca [Đức Thích Ca Mâu Ni],  

Người bạn từ hòa [của tất cả] dù xa lạ, 

Mười bảy chư Đại Học Giả; chư Tổ Sư: Tilopa, Naropa,  

Marpa, Milarepa, Gampopa, Jigten Sumgon, 

Và chư vị kế thừa của tông môn: 

Xin hãy ban cho chúng con phúc lành và cát tường.  

 

GANG GI TSEN NYEN YI LA TEN PÉ MÖ / DÜ MIN NGA PÉ 

LAM NÉ DRANG DZÉ DÉ / TAK TEN MIN GYUR TSÉ YI  

CHOK JIN PÉ / CHOM DEN Ö TSEN GÖN PÖ GÉ LEK TSÖL 
 

 

Đấng Bảo Hộ siêu việt Vô Lượng Thọ,  

Đấng ban tặng cuộc sống tối thượng, trươ ng cư u, vững bền và 

bất biến, 

Đấng cứu độ [chúng con] thoát khỏi cái chết phi thời, 

Nhờ chỉ nghe danh hiệu Ngài hay nhớ nghĩ đến Ngài. 

Xin hãy ban cho chúng con phúc lành và cát tường.  
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NAM DAK TRIM KYI LAP PÉ DÜL WAR CHÖ / THUK KYÉ 

ZANG PO DÜL JÉ PAL DU SHAR / DZIN MÉ CHAK CHEN 

NYUK MÉ RANG NGO KYONG / NGÉ DÖN TEN PÉ NYI MÉ 

ZHAP TEN SHOK 
 

 

[Ngài] sống đời khổ hạnh, tinh tấn rèn luyện tam học thù 

thắng [giới định tuệ], 

Với lòng đại bi tỏa rạng như vầng hào quang đối với chúng 

hữu tình có thể điều phục được,  

Và chưa bao giờ lìa xa, an tru  vo  cha p trong trạng thái bản 

nhiên của Đại Thủ Ấn,  

Nguyện cầu Ngài, Ngedön Tenpé Nyima, va ng dương cu a Gia o 

Pha p, đươ c khang ninh tho  trươ ng. 

 
 

 
               ỉ    ầ                                 ạ       
                                                             

                                                                 

             - ạ       ạ                                 ầ         
         ế                                    Könchog Ngedön 

Tenpé                                                              

                                          ạ                       
                     

 

          ạ  -        Ina Dhargy,               Kay Candler,      

         h ng 12, 2016.          Anh-Vi t                        , 
              Könchok Lhündrup Yingchuk,              th ng 2, 

2019. 
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SHÉ JA KÜN ZIK KÜN KHYEN CHÖ KYI JÉ / 

TEM DREL NÉ LA WANG THOP DRI GUNG PA / 

RIN CHEN PAL GYI TEN PA SI THÉ BAR / 

SHÉ DRUP THÖ SAM GOM PÉ DZIN GYUR CHIK 
 

Nguyện cho Giáo Pháp của Đức Drikungpa Ratnaśhrī –  

Bậc Thầy của Duyên Sinh, 

Đấng Pháp vương Toàn Tri, Toàn Giác – 

Sẽ luôn tăng trưởng qua công phu học hỏi, hành trì, lắng nghe, 

quán chiếu và thiền định! 
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Kính Lễ Quán Thế Âm 

 
CHAK TONG KHOR LO GYUR WÉ GYAL PO TONG / 

CHEN TONG KAL PA ZANG PÖ SANG GYÉ TONG / 

NAM KHA TA BU KHYAP PÉ TSÉ WA CHEN / 

SEM PA CHEN RÉ ZIK LA SÖL WA DEP 

 

Ngàn tay của ngài là ngàn vị Chuyển Luân Thánh Vương. 

Ngàn mắt của ngài là ngàn đấng Như Lai trong hiền kiếp này. 

Tình yêu thương của ngài vô tận vô biên như hư không, 

Con xin khẩn nguyện Đại Bồ Tát Quán Thế Âm. 

 

 

OṀ MAṆI PADME HŪṀ HRĪḤ 
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GE WA DI YI NYUR DU DAK / 

CHEN RÉ ZIK WANG DRUP GYUR NÉ / 

DRO WA CHIK KYANG MA LÜ PA / 

DÉ YI SA LA GÖ PAR SHOK 

 

Nương vào thiện đức này, 

Nguyện con tức thời thành tựu Pháp vương Quán Thế Âm, 

Và nguyện con đưa dẫn tất cả chúng sinh không sót một ai 

Đến được cảnh giới ấy. 

 

 

 

Lời Nguyện Bồ Đề Tâm 

 
JANG CHUP SEM CHOK RIN PO CHÉ / 

MA KYÉ PA NAM KYÉ GYUR CHIK / 

KYÉ PA NYAM PA MÉ PAR YANG / 

GONG NÉ GONG DU PEL WAR SHOK 

 

Bồ Đề Tâm Vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý, 

Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh, 

Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, 

Mà vĩnh viễn mỗi ngày mỗi vươn lên, vươn lên cao hơn.  
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Đoản Nguyện Tái Sinh Vào Cõi Cực Lạc Của Đức Phật  

A Di Đà 

 
É MA HO / NGO TSAR SANG GYÉ NANG WA THA YÉ DANG / 

YÉ SU JO WO THUK JÉ CHEN PO DANG / YÖN DU SEM PA 

THU CHEN THOP NAM LA / SANG GYÉ JANG SEM PAK MÉ 

KHOR GYI KOR / DÉ KYI NGO TSAR PAK TU MÉ PA YI / DÉ 

WA CHEN ZHÉ JA WÉ ZHING KHAM DER / DAK ZHEN DI NÉ 

TSÉ PHÖ GYUR MA THAK / KYÉ WA ZHEN GYI BAR MA 

CHÖ PA RU / DÉ RU KYÉ NÉ NANG THÉ ZHAL THONG 

SHOK / DÉ KÉ DAK GI MÖN LAM TAP PA YI / CHOK CHÜ 

SANG GYÉ JANG SEM THAM CHÉ KYI / GEK MÉ DRUP PAR 

JIN GYI LAP TU SÖL / 

 

TEYATA PENTSAN DRIYA AWA BODANAYE SOHA 
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Ê MA HÔ!  Ở giữa là Đức Vô Lượng Quang Phật vô cùng kỳ 

diệu. Bên phải là Đức Quán Thế Âm, Vua của Đại Bi. Bên trái là 

Đức Kim Cang Thủ, Vua của Đại Hùng Đại Lực. Chung quanh 

các ngài là vô lượng chư Phật và chư Bồ Tát; tĩnh lặng và an 

lạc vô tận là cõi tịnh độ Cực Lạc. Khi con và tất cả các chúng 

sinh lìa khỏi đời này, nguyện cho chúng con được vãng sinh 

nơi cõi tịnh độ, không phải đầu thai trở lại trong luân hồi, và 

nguyện cho chúng con [tức khắc] được diện kiến tôn nhan của 

Đức Vô Lượng Quang A Di Đà! Nguyện toàn thể chư Phật và 

chư Bồ Tát ở khắp mười phương gia trì cho tâm nguyện này 

được thành tựu không gì ngăn ngại! 

 
TADYATHĀ PAÑCA GRIYA AVA BODHANĪYE SVĀHĀ. 
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Khấn Thỉnh Đức Văn Thù Sư Lợi  

 

NAMO MAÑJŪŚHRĪ YÉ 

Kính Lễ Đức Văn Thù Sư Lợi 

 

SHÉ JÉ KHA YING ZAP CHING YANG PA LA / 

LO DRÖ KYING KHOR GYÉ PÉ Ö ZER GYI /  

KYÉ GÜ MI SHÉ MÜN PÉ TSOK NAM KÜN /  

SEL JÉ WANG PO JAM PÉ YANG LA DÜ 

Từ tận cùng hư không pháp giới bao la của vạn pháp, ánh sáng 

từ mạn đà la trí tuệ của ngài chói tỏa, phá tan màn đêm vô minh 

của vô lượng hữu tình. Con xin cung kính quy mạng lễ Đức Pháp 

Vương Văn Thù! 
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DENG NÉ ZUNG TÉ JANG CHUP NYING PÖ BAR / 

KHYÖ MIN DAK LA KYAP ZHEN MA CHI PÉ / 

LÉ KYI WANG GI RIK DRUK GAR KYÉ KYANG / 

KHOR WÉ JIK LÉ KYOP SHIK JAM PÉ YANG 
 

Ngài là nơi nương tựa duy nhất của con! Từ nay cho đến khi đạt 

đến tinh túy giác ngộ, cho dù do nghiệp lực lôi kéo, con có sinh ra 

bất kỳ nơi đâu trong sáu nẻo luân hồi, xin ngài hãy bảo vệ con 

khỏi vòng sinh tử khủng khiếp—khấn thỉnh Đức Văn Thù! 

 
DAK NI TSÉ DI DU JÉ TONG WA NA / 

TSÉ ZHING JAM PÉ NYEN SHÉ KÜN DANG DRAL / NGAM 

ZHING JIK PÉ SHIN JÉ ZIN PÉ TSÉ / 

SHIN JÉ JIK LÉ KYOP SHIK JAM PÉ YANG 
 

Khi đến thời điểm phải buông bỏ [thân] tứ đại của kiếp sống này, 

và phải chia tay với thân bằng quyến thuộc, Thần Chết kinh 

hoàng sẽ hiện đến và cướp mạng con. Vào giây khắc ấy, xin ngài 

hãy bảo vệ con khỏi nỗi bàng hoàng, khiếp sợ Tử Thần—khấn 

thỉnh Đức Văn Thù! 
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THOK MÉ DÜ NÉ LÉ NGEN SAK PÉ THÜ / 

SI PA BAR DOR NYÖN MONG LUNG SHUK KYI / 

ZÖ KA NGEN DRÖ YANG SAR KHYER SI PÉ / 

NYÖN MONG LUNG GO CHÖ CHIK JAM PÉ YANG 
 

Trong giai đoạn thân trung ấm của sự hình thành, nếu do bởi các 

ác hạnh đã tạo từ vô thủy, con bị cơn gió nghiệp mãnh liệt của 

cảm xúc phiền não cuốn phăng xuống những cảnh giới khốn 

cùng, chẳng thể nào chịu đựng, xin ngài hãy ngăn chặn cơn giông 

gió của phiền não trong con—khấn thỉnh Đức Văn Thù! 
 
 
BAR DÖ NAM SHÉ NYING TSAM JOR WÉ TSÉ / 

MI KHOM GYÉ PO DAK LÉ RAP DÉ SHING / 

THUP TEN GYAL TSEN DZIN PÉ RIK DAK TU / 

KYÉ WÉ TEN DREL DRIK SHIK JAM PÉ YANG 
 
 

Đến đúng thời khắc trong thân trung ấm khi thần thức của con 

dời chuyển đến kiếp sống vị lai, xin hãy ban cho con các hoàn 

cảnh cát tường, giúp con hoàn toàn vượt thoát tám nghịch cảnh 

thiếu tự do, và xin hãy bảo đảm một tái sinh [tốt lành] để con trở 

thành một con người cao quý, nắm giữ được phướn chiến thắng 

của giáo lý Phật Đà—khấn thỉnh Đức Văn Thù! 
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KYÉ WA CHI MAR THO RI YÖN TEN CHOK / 

DÜN GYI DZÉ PÉ DAM JOR LÜ THOP NÉ / 

TEN PA TSÜL ZHIN DZIN PÉ SHÉ NYEN DANG / 

JAL WÉ TEM DREL DRIK SHIK JAM PÉ YANG 
 

Trong đời vị lai, khi con đã đạt được thân người tự do và may 

mắn, được trang hoàng bằng bảy đặc tính [tốt lành] của một 

tái sinh ở cõi cao, xin hãy ban cho con các hoàn cảnh cát tường 

để gặp được bậc thiện tri thức, là người trì giữ Giáo Pháp một 

cách hoàn hảo—khấn thỉnh Đức Văn Thù! 
 
 
THAP KHÉ THUK JÉ DEN PÉ SHÉ NYEN DÉ / 

LEK PAR SUNG PÉ SUNG RAP GYAM TSÖ TSOK / 

TSÜL ZHIN TOK NÉ ZHEN LA TÖN NÜ PÉ / 

NAM CHÖ LO DRÖ TSÖL RIK JAM PÉ YANG 
 

Sau khi thấu hiểu đại dương biện tài của Phật Pháp, đã được 

tuyên thuyết bởi bậc thiện tri thức ấy, là người [thấm đẫm] 

lòng từ bi cùng với vô vàn phương tiện thiện xảo, nguyện con 

được ban cho diệu quan sát trí để có thể truyền giảng lại cho 

các chúng sinh khác—khấn thỉnh Đức Văn Thù! 
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TSÉ RAP KÜN TU ZHEN DÖN KHO NÉ CHIR / 

SER NA MÉ PAR DOK PA KÜN TONG ZHING / 

NAM YENG PANG PÉ SAM TEN GOM PA SOK / 

PHAR CHIN DRUK DEN TSÖL CHIK JAM PÉ YANG 
 

Trong tất cả mọi đời kiếp, chỉ duy một lòng làm lợi lạc chúng 

hữu tình, nguyện con được phú bẩm với sáu ba la mật, như bố 

thí quảng đại,  tâm không bỏn sẻn, và đạt được thiền định, 

không  bị tán tâm—khấn thỉnh Đức Văn Thù! 

 
 
KHOR WÉ TSA DUNG SAL WÉ SIL JÉ CHOK / 

SUNG RAP GANG RI NGÖ LA TAN DÖ KYANG / 

NAM YENG LÉ LÖ DAM DU JING LAK PÉ / 

NYUR GYOK THUK JÉ ZUNG ZHIK JAM PÉ YANG 
 

Dù mong ước được chiêm ngưỡng ngọn tuyết sơn của các giáo 

lý Phật Đà—là ánh trăng làm dịu mát cơn nóng cháy của luân 

hồi—nhưng con lại đang chìm sâu xuống đầm lầy của sự lười 

biếng và loạn tâm.  Xin hãy tức thời giáng lâm và bảo bọc con 

bằng lòng bi mẫn—khấn thỉnh Đức Văn Thù! 

 

ZAP LAM TA WÉ LAM LA RAP ZHUK NÉ / 

NAM DRÖL THAR PÉ LING DU DRON DÖ KYANG / 

KAL MEN DAK NI KHOR WÉ ZHAK PÉ CHING / 

KHOR WÉ ZHEN THAK CHÖ CHIK JAM PÉ YANG 
 

Dù con khát khao được dâng hiến bản thân mình cho con đường 

của tri kiến thậm thâm, thẳng đến [vùng đất] của sự giải thoát 

toàn hảo, nhưng con vẫn là một chúng sinh cùng khổ, bị trói cột  
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bởi vòng xiềng xích luân hồi. Xin hãy cắt đứt sự trói cột con với 

luân hồi—khấn thỉnh Đức Văn Thù! 
 
 

RANG DÖN NYER ZHI KUNDÉ TSAL PANG NÉ / 

LAP CHEN GYAL WÉ PÉ TSAL TAN DÖ KYANG /  

DAK GI LO DI MA RIK THIP PÖ DRIP / 

MA RIK THIP PO SÖL CHIK JAM PÉ YANG 

Dù con mong nguyện hàng phục được tâm ích kỷ, tâm cầu tìm 

cảnh giới tịch tĩnh [tuyệt vời] như một hoa viên, và dù con 

khát khao thấy được khu vườn sen của các Đấng Chiến Thắng, 

nhưng tâm của con lại bị che mờ bởi màn đêm vô minh. Xin 

hãy tháo bỏ những tấm màn che chướng—khấn thỉnh Đức Văn 

Thù! 

 

DOR NA DAK SOK KYÉ WA THAM CHÉ DU / 

SUNG RAP GYAM TSÖ TSOK LA TEN JÉ CHING / 

DRO LA DÖ GU MA LÜ JUNG WÉ NÉ / 

YI ZHIN NOR BUR GYUR CHIK JAM PÉ YANG 
 

Tóm lại, trong tất cả những đời vị lai, xin hãy an lập con và toàn thể 

chúng sinh ngay trong đại dương Phật Pháp. Xin hãy là một viên ngọc 

như ý,  là cội n guồn của tất cả mọi hy vọng—khấn thỉnh Đức Văn Thù! 

 
JAM YANG KHYÖ LA SÖL WA TAP PÉ THÜ / 

TSOK NYI NAM PAR DAK PÉ DRU CHEN GYI / 

DRO NAM SI PÉ TSO LÉ DRÖL WA LA / 

DAK KYANG KHYÖ ZHIN GYUR CHIK JAM PÉ YANG 
 

Do bởi uy lực của sự khấn thỉnh này, nguyện cho con thuyền  
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rộng lớn của công phu tích lũy [phước trí] sẽ chở được toàn bộ 

chúng sinh vượt khỏi biển khổ luân hồi. Để thành tựu được 

điều này, nguyện cho con trở thành y như ngài—khấn thỉnh 

Đức Văn Thù! 
 
 
DÜ DI NÉ NI ZUNG NÉ SU / CHI MA JANG CHUP MA THOP 

BAR / JÉ TSÜN JAM PÉ YANG KYI NI / DAK GI LA MA DZÉ 

DU SÖL 

Từ nay cho đến khi con đạt được đại giác, xin hãy luôn là Đạo  

Sư của con—khấn thỉnh Đức Văn Thù! 
 

 

TSÉ DEN KHYÖ KYI KHYEN RAP Ö ZER GYI / 

DAK LÖ TI MUK MÜN PA RAP SAL NÉ / 

KA DANG TEN CHÖ ZHUNG LUK TOK PA YI / 

LO DRÖ POP PÉ NANG WA TSAL DU SÖL 
 

Hào quang đến từ trí giác tối thắng của ngài, [thấm đẫm] tình 

yêu thương,  phá tan bóng đêm vô minh trong tâm con.  Xin 

hãy ban cho con trí tuệ chói ngời và niềm tin quả quyết, để con 

có thể thấu hiểu trọn vẹn ngữ ngôn và các luận giải của giáo lý 

Phật Đà! 
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GANG TSÉ TA WAR DÖ PA AM / 

CHUNG ZÉ DRI WAR DÖ NA YANG / 

GÖN PO JAM YANG KHYÖ NYI NI / 

GEK MÉ PAR NI TONG WAR SHOK 

Đấng thủ hộ, Pháp Vương Văn Thù Sư Lợi, mỗi khi con muốn 

được chiêm ngưỡng tôn nhan của ngài, hoặc muốn được thỉnh 

vấn ngài, thậm chí chỉ một điều nhỏ bé, nguyện con được diện 

kiến ngài không ngăn ngại! 
 

 
CHOK CHU NAM KHÉ THÉ TUK PÉ / 

SEM CHEN KÜN DÖN DRUP JÉ CHIR / 

JI TAR JAM YANG CHÖ DZÉ PA / 

DAK SOK CHÖ PANG DÉ DRAR SHOK 

Y như ngài đã hoạt hành, để thành tựu mục đích phổ độ chúng 

sinh ở khắp mười phương, và ở tận cùng hư không pháp giới, 

nguyện các công hạnh của con và của các chúng sinh khác cũng 

đồng với công hạnh của ngài! 

 
DAK KYANG JAM YANG KA DRIN GYI / SA RAP GA WA 

THOP BAR DU / TAK TU TSÉ RAP DREN PA DANG / 

RAP TU JUNG WA THOP PAR SHOK 

Nương vào từ tâm của Đức Văn Thù, cho đến khi con đạt đến 

được Hoan Hỷ Thắng Địa, nguyện con sẽ luôn nhớ lại các kiếp 

quá khứ, và thuần dưỡng đời sống của một bậc xuất trần. 

 
 

      n k  cuố         ợc trích từ Nh p B  Tát Hạnh c a B  Tát T ch Thiên. 
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